PHỤ LỤC 01
Bảng 1.1. Khối lượng phát sinh rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành, thị (tính đến năm 2015)
	TT
	Tên huyện, thành, thị
	Tổng số khu dân cư
(khu)
	Khối lượng rác thải phát sinh

(tấn/ngày)

	
	
	Đô thị
	Nông thôn
	Đô thị
	Nông thôn

	1
	TP Việt Trì
	130
	95
	159
	20,7

	2
	Thị xã Phú Thọ
	38
	69
	29,4
	13,3

	3
	Huyện Đoan Hùng
	10
	266
	6
	32,0

	4
	Huyện Hạ Hòa
	11
	283
	7
	32,4

	5
	Huyện Thanh Ba
	12
	244
	7,1
	33,3

	6
	Huyện Phù Ninh
	23
	176
	13,3
	26,5

	7
	Huyện Yên Lập
	15
	208
	6,3
	25,0

	8
	Huyện Cẩm Khê
	13
	292
	5
	39,7

	9
	Huyện Tam Nông
	7
	165
	3,3
	24,5

	10
	Huyện Lâm Thao
	29
	170
	16
	27,4

	11
	Huyện Thanh Sơn
	16
	269
	4,9
	34,2

	12
	Huyện Thanh Thủy
	9
	142
	13,7
	23,3

	13
	Huyện Tân Sơn
	-
	195
	-
	24,7

	 
	Tổng
	313
	2.574
	271
	357


PHỤ LỤC 01
Bảng 1.2. Công tác thu gom, phương tiện vận chuyển và hình thức xử lý rác thải của các huyện, thành, thị
	TT
	Tên huyện, thành, thị
	Công tác thu gom
	Phương tiện vận chuyển
	Hình thức xử lý

	1
	Tp. Việt Trì
	Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì.
10 tổ vệ sinh môi trường, tổ tự quản
	02 Xe ép rác loại 9 m3, 09 xe ép rác loại 6 m3, 630 xe đẩy tay và xe tự chế
	Vận chuyển về Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì xử lý.

	2
	Huyện Phù Ninh
	Ban quản lý các công trình công cộng huyện.
02 tổ vệ sinh môi trường.
	01 ôtô ép rác loại 6m3; 01 ôtô 4 tấn và 30 xe đẩy tay.
	Vận chuyển về Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì xử lý. Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản và Nhà máy Z121 tham gia hỗ trợ xử lý cho các khu của xã trên địabàn.

	3
	Huyện Lâm Thao
	Ban quản lý các công trình công cộng huyện.

12 Hợp tác xã.

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tham gia thu gom, xử lý một số khu xung quanh nhà máy.
	02 xe Ô tô ép rác loại 6-6,5 tấn, 01 xe ô tô ép rác loại 5 tấn, 02 xe ô tô, 06 xe công nông, 05 xe lam 03 bánh, 88 xe gom rác 03 bánh, 32 xe cải tiến; 01 xe ép rác của Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức thu gom, vận chuyển cho 7 khu dân cư.
	Vận chuyển về Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì xử lý.

	4
	Thị xã Phú Thọ
	Công ty CP môi trường đô thị Phú Thọ; 06 tổ thu gom.
	03 Xe ép rác chuyên dụng; 06 công nông; 
	Vận chuyển về Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì xử lý và một số khu được Nhà máy Z121 hỗ trợ xử lý bằng lò đốt.

	5
	Huyện Tân Sơn
	Người dân tự vận chuyển
	Xe chở rác tự chế
	Tự xử lý tại các gia đình, khu dân cư

	6
	Huyện Tam Nông
	7 hợp tác xã; 35 tổ vệ sinh môi trường; 6 tổ thu gom.
	01 Xe ô tô; 04 xe công nông; 91 xe đẩy tay
	Đốt bằng lò đốt tại Hương Nộn, tự xử lý bằng chôn lấp, đốt thủ công

	7
	Huyện Thanh Thủy
	8 Hợp tác xã; 7 tổ vệ sinh môi trường
	04 Xe ô tô, xe công nông.

08 xe đẩy tay
	Xử lý tại 02 lò đốt thị trấn Thanh Thủy và xã Hoàng Xá; tự xử lý tại gia đình

	8
	Huyện Thanh Sơn
	Ban quản lý các công trình công cộng huyện.
	01 xe ép rác chuyên dụng, 50 xe đẩy tay.
	Thu gom về khu xử lý rác của thị trấn, điểm tập kết và xử lý của xã

	9
	Huyện Yên Lập
	01 Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và công trình công cộng; 02 hợp tác xã; 06 tổ tự quản môi trường
	03 Ô tô;

21 xe đẩy tay.
	Xử lý bằng lò đốt tại xã Ngọc Lập, thu gom về khu xử lý rác thải của huyện để chôn lấp và tự xử lý bằng cách đốt tại các điểm tập kết rác thải tập trung

	10
	Huyện Cẩm Khê
	Ban quản lý các công trình công cộng; 02 tổ vệ sinh môi trường
	01 Xe ô tô 3,5 tấn; 05 xe đẩy tay, xe bò
	Xử lý bằng lò đốt tại thị trấn Sông Thao, tự xử lý tại các khu dân cư, hộ gia đình

	11
	Huyện Hạ Hòa
	Ban quản lý các công trình công cộng

05 tổ dịch vụ
	Xe tải 5 tấn, xe tải nhỏ, xe công nông, xe trâu, xe bò
	Xử lý bằng lò đốt tại xã Vô Tranh, tự xử lý tại các khu dân cư, hộ gia đình

	12
	Huyện Đoan Hùng
	Ban quản lý các công trình công cộng

04 tổ dịch vụ
	04 Ô tô, 35 xe đẩy tay
	Thu gom về bãi chôn lấp rác của huyện; chôn lấp thủ công tại các xã và hộ gia đình.

	13
	Huyện Thanh Ba
	Ban quản lý các công trình công cộng huyện

9 tổ đội vệ sinh môi trường
	Xe tải hạng nhẹ, xe cải tiến
	Xử lý tại lò đốt, hố chôn tạm thời và tự xử lý tại gia đình


Nguồn: Tổng hợp từ UBND các huyện, thành, thị.

PHỤ LỤC 02
Dự báo khối lượng rác thải phát sinh của các huyện, thành, thị đến năm 2020
	STT

 
	Tên huyện, 
thành, thị

 
	Dự báo dân số năm 2020
(người)
	Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt
 năm 2020 (tấn/ngày)

	
	
	Đô thị
	Nông thôn
	Đô thị
	Nông thôn

	1
	Thành phố Việt Trì
	140678
	73369
	197
	37

	2
	Thị xã Phú Thọ
	31194
	46836
	37
	23

	3
	Huyện Đoan Hùng
	7898
	112606
	8
	56

	4
	Huyện Hạ Hòa
	9470
	114505
	10
	57

	5
	Huyện Thanh Ba
	9659
	117911
	12
	59

	6
	Huyện Phù Ninh
	17597
	93654
	21
	47

	7
	Huyện Yên Lập
	8294
	88437
	8
	44

	8
	Huyện Cẩm Khê
	6560
	140445
	7
	70

	9
	Huyện Tam Nông
	4509
	86596
	5
	43

	10
	Huyện Lâm Thao
	21202
	96954
	21
	48

	11
	Huyện Thanh Sơn
	18311
	120947
	22
	60

	12
	Huyện Thanh Thủy
	6606
	82548
	7
	41

	13
	Huyện Tân Sơn
	-
	87541
	 -
	44

	 
	Tổng số
	281.978
	1.262.349
	354
	629

	
	
	1.544.327
	983


PHỤ LỤC 03
Một số nhiệm vụ, dự án, kế hoạch chủ yếu triển khai thực hiện 
đến năm 2020
	TT
	Tên nhiệm vụ/dự án/kế hoạch
	Sản phẩm
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Thành lập và duy trì hoạt động của các công ty, HTX, tổ, đội hoặc tổ tự quản vệ sinh môi trường tại các xã
	Nhiệm vụ
	UBND huyện; UBND các xã
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đoàn thể
	2016-2018

	2
	Tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho Phòng TN&MT các huyện, thành, thị trên địa bàn; 
	Kế hoạch
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, UBND các huyện, thành, thị.


	2016-2020

	3
	Đầu tư hoàn thiện bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại các huyện Yên Lập, Cẩm Khê
	Nhiệm vụ
	UBND các huyện, thành, thị
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành, thị
	2016-2018

	4
	Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại các huyện: Thanh Sơn
	Dự án
	UBND các huyện Thanh Sơn 
	Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính
	2016-2018

	5
	Đầu tư mô hình xử lý rác thải theo mô hình cụm xã bằng lò đốt
	Nhiệm vụ
	UBND các huyện
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính
	2016-2020

	6
	Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
	Quyết định
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố
	2016-2018

	7
	Xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải; dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt thay thế phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo Luật Phí và Lệ phí năm 2015 
	Quyết định
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
	2017

	8
	Đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt triển khai trên địa bàn; xem xét đề xuất UBND tỉnh
	Nhiệm vụ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan liên quan
	2016-2018

	9
	Hoàn thiện xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Trạm Thản tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh 
	Dự án
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH NN MTV Xử lý và Chế biến chất thải Phú Thọ
	2016-2018

	10
	Xây dựng phương án cải tạo, khắc phục ô nhiễm Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì; Kho lưu giữ tạm thời chất thải sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Trạm Thản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy định đảm bảo mục tiêu đã đề ra
	Dự án
	Công ty TNHH NN MTV Xử lý và Chế biến chất thải Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch vả Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng
	2016-2017

	11
	Đầu tư trang bị xe thu gom rác chuyên dụng cho các huyện để vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn.
	Nhiệm vụ
	UBND các huyện, thành, thị
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2016-2020

	12
	Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến công tác thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt đối với cộng đồng; 
	Nhiệm vụ
	UBND các huyện, thành, thị 
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng
	2016-2020

	13
	Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó cần nghiên cứu lựa chọn vị trí và xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn để thu nạp và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị và rác thải sinh hoạt các huyện phía nam sông Hồng; 
	Nhiệm vụ
	Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành, thị.


	2019-2020 


(Kinh phí của từng nhiệm vụ, dự án, kế hoạch nêu trên do cơ quan chủ trì xây dựng dự toán chi tiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện theo đúng lộ trình)

PHỤ LỤC 04
Bảng 4.1 Chỉ tiêu khu dân cư ở đô thị được thu gom, xử lý đến năm 2018 của các huyện, thành, thị
	TT
	Tên huyện, thành, thị
	Tổng số khu

dân cư
(khu)
	Số khu đã được thu gom xử lý (khu)
	Số khu phải tổ chức thu gom, xử lý đến 2018

(khu)
	Biện pháp xử lý đề xuất

	1
	TP Việt Trì
	130
	130
	130
	Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản

	2
	Thị xã Phú Thọ
	38
	38
	38
	Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản

	3
	Huyện Đoan Hùng
	10
	10
	10
	Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản

	4
	Huyện Hạ Hòa
	11
	8
	11
	Đầu tư lò đốt rác tạm thời

	5
	Huyện Thanh Ba
	12
	11
	12
	Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản

	6
	Huyện Phù Ninh
	23
	23
	23
	Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản

	7
	Huyện Yên Lập
	15
	10
	15
	Chôn lấp tại bãi chôn lấp của huyện

	8
	Huyện Cẩm Khê
	13
	13
	13
	Chôn lấp tại bãi chôn lấp của huyện

	9
	Huyện Tam Nông
	7
	2
	7
	Đầu tư lò đốt rác tạm thời

	10
	Huyện Lâm Thao
	29
	29
	29
	Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản

	11
	Huyện Thanh Sơn
	16
	16
	16
	Chôn lấp tại bãi chôn lấp của huyện

	12
	Huyện Thanh Thủy
	9
	9
	9
	Đầu tư lò đốt rác tạm thời

	13
	Huyện Tân Sơn
	-
	-
	-
	Chôn lấp tại bãi chôn lấp của huyện

	
	Tổng
	313
	299
	313
	


PHỤ LỤC 04
Bảng 4.2 Chỉ tiêu khu dân cư tập trung ở nông thôn được thu gom, xử lý đến năm 2020 của các huyện, thành, thị
	TT
	Tên huyện, thành, thị
	Tổng số khu dân cư nông thôn
(khu)
	Số khu nông thôn tập trung cần thu gom, xử lý đến năm 
2020

(khu)
	Số khu đã được thu gom xử lý

(khu)
	Chỉ tiêu số khu phải tổ chức thu gom, xử lý năm 2017

(khu)
	Chỉ tiêu số khu phải tổ chức thu gom, xử lý năm 2018

(khu)
	Chỉ tiêu số khu phải tổ chức thu gom, xử lý năm 2018

(khu)
	Chỉ tiêu số khu phải tổ chức thu gom, xử lý năm 2020
(khu)

	1
	TP Việt Trì
	95
	95
	60
	86
	95
	95
	95

	2
	Thị xã Phú Thọ
	69
	69
	38
	69
	69
	69
	69

	3
	Huyện Đoan Hùng
	266
	170
	20
	25
	30
	78
	90

	4
	Huyện Hạ Hòa
	283
	120
	31
	35
	40
	51
	60

	5
	Huyện Thanh Ba
	244
	113
	54
	60
	80
	80
	80

	6
	Huyện Phù Ninh
	176
	83
	15
	20
	30
	47
	60

	7
	Huyện Yên Lập
	208
	123
	34
	37
	40
	60
	80

	8
	Huyện Cẩm Khê
	292
	180
	47
	50
	50
	57
	75

	9
	Huyện Tam Nông
	165
	145
	42
	47
	50
	55
	60

	10
	Huyện Lâm Thao
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170

	11
	Huyện Thanh Sơn
	269
	120
	4
	19
	34
	41
	48

	12
	Huyện Thanh Thủy
	142
	135
	96
	122
	135
	135
	135

	13
	Huyện Tân Sơn
	195
	56
	19
	22
	31
	37
	43

	
	Tổng
	2.574
	1.579
	630

(Đạt 40%)
	762

(Đạt 46%)
	854

(Đạt 54%)
	975

(Đạt 62%)
	1.065 

(Đạt 67%)


PHỤ LỤC 05
Bảng 5.1  Dự toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt của các huyện, thành, thị xử lý tập trung tại Nhà máy xử lý rác thải Trạm Thản
	TT
	Tên huyện, thành, thị


	Khối lượng rác thải được thu gom, xử lý năm 2020 (tấn/ngày)
	Đơn giá (đồng/tấn)
	Chi phí xử lý (đồng/ngày)

	
	
	Tổng
	Đô thị
	Nông thôn
	
	

	1
	TP Việt Trì
	234
	197
	37
	390.000
	91.260.000

	2
	Thị xã Phú Thọ
	60
	37
	23
	390.000
	23.400.000

	3
	Huyện Đoan Hùng
	27
	8
	19
	390.000
	10.530.000

	4
	Huyện Thanh Ba
	31
	12
	19
	390.000
	12.090.000

	5
	Huyện Phù Ninh
	37
	21
	16
	390.000
	14.430.000

	6
	Huyện Lâm Thao
	69
	21
	48
	390.000
	26.910.000

	
	Tổng
	458
	296
	162
	
	178.620.000 (65,2 tỷ/năm)


PHỤ LỤC 05
Bảng 5.2  Dự toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt tại cơ sở xử lý của các huyện
	TT
	Tên huyện, thành, thị


	Khối lượng rác thải được thu gom, xử lý năm 2020 (tấn/ngày)
	Đơn giá (đồng/tấn)
	Chi phí xử lý (đồng/ngày)

	
	
	Tổng
	Đô thị
	Nông thôn
	
	

	1
	Huyện Hạ Hòa
	22
	10
	12
	237.789
	5.251.524

	2
	Huyện Yên Lập
	25
	8
	17
	66.904
	1.667.454

	3
	Huyện Cẩm Khê
	25
	7
	18
	66.904
	1.671.225

	4
	Huyện Tam Nông
	21
	5
	16
	237.789
	4.907.100

	5
	Huyện Thanh Sơn
	33
	22
	11
	66.904
	7.777.203

	6
	Huyện Thanh Thủy
	46
	7
	39
	237.789
	10.933.270

	7
	Huyện Tân Sơn
	10
	0
	10
	66.904
	2.307.163

	
	Tổng
	182
	59
	123
	
	34.514.939 (12,6 tỷ/năm)


PHỤ LỤC 05
Bảng 5.3 Dự toán kinh phí vận chuyển rác thải sinh hoạt của các huyện, thành, thị
	STT
	Tên huyện, thành, thị

	Khối lượng rác thải được thu gom, xử lý (tấn/ngày)
	Đơn giá (đồng/tấn)
	Chi phí vận chuyển (đồng/ngày)
	Ghi chú
(Vận chuyển bằng xe chở rác chuyên dụng dưới 10 tấn)

	
	
	Tổng
	Đô thị
	Nông thôn
	
	
	

	1
	TP Việt Trì
	234
	197
	37
	193.674
	45.319.716
	Cự ly vận chuyển 40-45 km

	2
	Thị xã Phú Thọ
	60
	37
	23
	133.568
	8.014.080
	Cự ly vận chuyển 20 km

	3
	Huyện Đoan Hùng
	27
	8
	19
	133.568
	3.599.306
	Cự ly vận chuyển 20 km

	4
	Huyện Hạ Hòa
	22
	10
	12
	133.568
	2.949.823
	Cự ly vận chuyển 20 km

	5
	Huyện Thanh Ba
	31
	12
	19
	133.568
	4.186.590
	Cự ly vận chuyển 20 km

	6
	Huyện Phù Ninh
	37
	21
	16
	133.568
	4.945.052
	Cự ly vận chuyển 20 km

	7
	Huyện Yên Lập
	25
	8
	17
	133.568
	3.328.926
	Cự ly vận chuyển 20 km

	8
	Huyện Cẩm Khê
	25
	7
	18
	133.568
	3.336.455
	Cự ly vận chuyển 20 km

	9
	Huyện Tam Nông
	21
	5
	16
	133.568
	2.756.358
	Cự ly vận chuyển 20 km

	10
	Huyện Lâm Thao
	69
	21
	48
	184.324
	12.718.356
	Cự ly vận chuyển 35-40 km

	11
	Huyện Thanh Sơn
	33
	22
	11
	133.568
	4.368.518
	Cự ly vận chuyển 20 km

	12
	Huyện Thanh Thủy
	46
	7
	39
	133.568
	6.141.306
	Cự ly vận chuyển 20 km

	13
	Huyện Tân Sơn
	10
	0
	10
	133.568
	1.295.952
	Cự ly vận chuyển 20 km

	
	Tổng
	639
	354
	284
	
	102.960.438

(37,6 tỷ/năm)
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